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	Tên phòng thí nghiệm: 
	

	Laboratory: 
	

	Cơ quan chủ quản:  
	

	Organization:
	

	Lĩnh vực thử nghiệm:
	

	Field of testing:
	

	Người phụ trách/ Representative:  
	

	Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: 


	TT
	Họ và tên/ Name
	Phạm vi được ký/ Scope

	1. 
	
	Các phép thử được công nhận/ Accredited tests 

	2. 
	
	

	3. 
	
	

	4. 
	
	

	5. 
	
	


	Số hiệu/ Code:


	Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation:             

	Địa chỉ/ Address:        

	Địa điểm/Location:    

	Điện thoại/ Tel:         
	Fax:       

	E-mail:
                    
	Website: 


Lĩnh vực thử nghiệm: 

Field of testing:


	TT
	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/

Materials or product tested
	Tên phép thử cụ thể/

The name of specific tests
	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo

Limit  of quantitation (if any)/range of measurement
	Phương pháp thử/

Test method

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	


Chú thích: 
· Sử dụng kiểu chữ Time New Roman mã Unicode, cỡ chữ 11, giãn dòng exactly 14pt, spacing 3pt, after 3pt. 
· Chỉ tiêu thử nghiệm nếu có đề cập phương pháp/kỹ thuật thử nghiệm cụ thể sau khi nêu tên chỉ tiêu thì xuống dòng đề cập phương pháp thử/kỹ thuật thử

· Nếu PTN có nhiều lĩnh vực thử nghiệm thì liệt kê danh mục từng lĩnh vực một

· Đánh dấu (*) đối với các phương pháp thử khi thực hiện tại PTN có thay đổi so với phương pháp thử gốc

· Đánh dấu (**) cho các phép thử là phép thử mới (chỉ áp dụng cho đánh giá lại hoặc đánh giá mở rộng).

· Đánh dấu (x) cho các phép thử có thực hiện ở hiện trường

· Nếu PTN có nhiều địa chỉ và địa điểm thì trang 1 liệt kê từng địa chỉ và địa điểm và từ trang 2 của biểu thì:
· Nếu PTN đăng ký có nhiều địa điểm thì tên địa điểm thể hiện ở đầu trang 2, sau đó mới đến lĩnh vực

· Nếu PTN đăng ký có nhiều phòng thì tên từng phòng đề cập ở đầu trang  2, sau đó mới đến lĩnh vực

· Nếu PTN có nhiều địa điểm, lĩnh vực thì kết thúc một địa điểm hay lĩnh vực thì sang trang mới
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